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Số: 677/CTHADS-VP 
V/v báo cáo danh sách công chức 

 thực hiện cơ chế một cửa 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

 

An Giang, ngày 07 tháng 6 năm 2017 

 

  Kính gửi: Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp 

 

Thực hiện Công văn 1639/TCTHADS-NV3 ngày 11/5/2017 của Tổng cục 

Thi hành án dân sự về việc triển khai hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ chế một cửa 

tại cơ quan THADS, Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang xin báo cáo Danh sách 

công chức thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến THADS như sau: 

 

TT 

Bộ phận một cửa/Họ 

tên công chức thực 

hiện 

Chức vụ 

Số điện thoại 

cơ quan/công 

chức 

Hộp thư HTTT/ Email công 

chức 

Ghi 

chú 

I 
Văn Phòng Cục 

THADS tỉnh 
 02963.933.383 htyctha.agg@moj.gov.vn  

1 Huỳnh Thị Bảo Châu Phụ trách VP 0948.777.750 chauhtb.agg@moj.gov.vn  

2 Nguyễn Thanh Huyền Phó CVP 0917.830.008 huyennt.agg@moj.gov.vn  

3 Đặng Quang vinh Chuyên viên 0933.799.600 vinhdq.agg@moj.gov.vn 

Kiêm 

phụ 

trách 

hộp 

thư 

HTTT 

II 
Chi cục THADS TP 

Long Xuyên 
 02963.954.494 

htycthalongxuyen.agg@moj.

gov.vn 
 

1 Trần Thị Bích Thủy 
Phó Chi cục 

trưởng 
0919.390.190 thuyttb.agg@moj.gov.vn  

2 Trần Thị Thùy Trang Thẩm tra viên 0939.038.239 trangttt.agg@moj.gov.vn 

Kiêm 

phụ 

trách 

hộp 

thư 

HTTT 

3 Phạm Thị Thanh Tuyền Thư ký 0919.021.309 tuyenptt.agg@moj.gov.vn  

III 
Chi cục THADS TP 

Châu Đốc 
 02963.869.454 

htycthachaudoc.agg@moj.go

v.vn 
 

1 Thái Quốc Nam 

Phó Chi cục 

trưởng 

 

0913.649.819 namtq.agg@moj.gov.vn  
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2 Đỗ Phước Đại Thư ký 0974.557.739 daidp.agg@moj.gov.vn 

Kiêm 

phụ 

trách 

hộp 

thư 

HTTT 

IV 
Chi cục THADS  

Tân Châu 
  

htycthatanchau.agg@moj.go

v.vn 
 

1 Lê Hồng Tuội 

Phó Chi cục 

trưởng 

 

0986.596.503 tuoilh.agg@moj.gov.vn  

2 Mai Thị Kiều Diễm Thủ quỹ 0919.996.982 diemmtk.agg@moj.gov.vn 

Kiêm 

phụ 

trách 

hộp 

thư 

HTTT 

V 
Chi cục THADS  

Chợ Mới 
 02963.611.157 

htycthachomoi.agg@moj.gov

.vn 
 

1 Nguyễn Ngọc Lữ 
Chi Cục 

trưởng 
0917.250.614 lunl.agg@moj.gov.vn  

2 Lương Kim Liên Thẩm tra viên 0985.857.755 lienlk.agg@moj.gov.vn 

Kiêm 

phụ 

trách 

hộp 

thư 

HTTT 

VI 
Chi cục THADS  

Phú Tân 
 02963.827.297 

htycthatanchau.agg@moj.go

v.vn 
 

1 Bùi Thị Thu Hà 
Phó Chi cục 

trưởng 
0918.828.435 habtt.agg@moj.gov.vn  

2 Trương Thị Mỹ Trang Thẩm tra viên 01642.944.226 trangttm.agg@moj.gov.vn 

Kiêm 

phụ 

trách 

hộp 

thư 

HTTT 

VII 
Chi cục THADS 

 An Phú 
 02963.826.787 

htycthaanphu.agg@moj.gov.

vn 
 

1 Nguyễn Thành Tồn 
Phó Chi cục 

trưởng 
0946.458.080 tonnt.agg@moj.gov.vn  

2 Huỳnh Thị Thanh Xuân Thủ quỹ 01666.133.783 xuanhtt.agg@moj.gov.vn 

Kiêm 

phụ 

trách 

hộp 

thư 

HTTT 
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VIII 
Chi cục THADS  

Châu Phú 
 02963.688.410 

htycthachauphu.agg@moj.g

ov.vn 
 

1 Trịnh Công Tồn 

Phụ trách Chi 

cục trưởng 

 

0913.685.154 tontc.agg@moj.gov.vn  

2 Lê Thị Thúy Thẩm tra viên 01686.003.754 thuylt.agg@moj.gov.vn 

Kiêm 

phụ 

trách 

hộp 

thư 

HTTT 

IX 
Chi cục THADS  

Châu Thành 
 02963.836285 

htycthachauthanh.agg@moj.

gov.vn 
 

1 Phan Trọng Hải 
Phó chi cục 

trưởng 
0932.892.840 haipt.agg@moj.gov.vn  

2 Nguyễn Hoàn Mỹ 
Chấp hành 

viên 
0939.444.553 mynh.agg@moj.gov.vn 

Kiêm 

phụ 

trách 

hộp 

thư 

HTTT 

3 Nguyễn Thị Vân Chuyên viên 01686.722.976 vannt.agg@moj.gov.vn  

X 
Chi cục THADS  

Thoại Sơn 
 02963.879.277 

htycthathoaison.agg@moj.go

v.vn 
 

1 Văn Hoàng Anh Thái 
Phó chi cục 

trưởng 
0918.084.552 thaivha.agg@moj.gov.vn  

2 Huỳnh Anh Đào Chuyên viên 0164.909.5252 daoha.agg@moj.gov.vn 

Kiêm 

phụ 

trách 

hộp 

thư 

HTTT 

XI 
Chi cục THADS  

Tri Tôn 
 02963.874.284 

htycthatriton.agg@moj.gov.

vn 
 

1 Trương Thị Xuân Thủy 
Chi cục 

trưởng 
0919.965.266 thuyttx.agg@moj.gov.vn  

2 La Văn Nhiều Thẩm tra viên 0917.463.239 nhieulv.agg@moj.gov.vn 

Kiêm 

phụ 

trách 

hộp 

thư 

HTTT 

XII 
Chi cục THADS  

Tịnh Biên 
 02963.875.305 

htycthatinhbien.agg@moj.go

v.vn 
 

1 Nguyễn Văn Sanh 

Phó chi cục 

trưởng 

 

0976.652.414 sanhnv.agg@moj.gov.vn  
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Đỗ Thị Hạnh Chuyên viên 0939.900.993 hanhdt.agg@moj.gov.vn 

Kiêm 

phụ 

trách 

hộp 

thư 

HTTT 
 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang xin báo cáo đến Tổng cục Thi hành 

án dân sự./. 
 

 

 

         

                     

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Khánh Dân 

Nơi nhận: 

- Như trên: 

- Các Phòng thuộc Cục; 

- Chi cục THADS; 

- Trang thông tin Cục THADS; 

- Lưu: VT, VP. 
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